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	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng số câu
	Tỉ lệ %

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng - Sai”
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	
	

	1
	Bài 1. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hoà xã hội chủ ngĩa Việt Nam
	- Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới
- Công ước LHQ về Luật Biển 1982, Luật Biển VN
- Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
- Trách nhiệm công dân, học sinh
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	6,6

	2
	Bài 2. Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
	- Nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự
- Đăng ký, khám sưac khoẻ,, nhập ngũ, tạm hoãn, miễn.
- Nghĩa vụ, quyền lợi và chế độ chính sách.
- Trách nhiệm học sinh
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	6,6

	3
	Bài 3. Phòng chống tệ nạn xã hội  ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế 
	- Khái niệm tội phạm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tệ nạn xã hội
- Các loại hình tội phạm, tội phạm công nghệ cao
- Biện pháp phòng, chống và trách nhiệm công dân, học sinh
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	6,6

	4
	Bài 4: Một số vấn đề về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

	-Những vấn đề cơ bản về môi trường và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.  

-Phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường và trách nhiệm bảo vệ môi trường

- Trách nhiệm BVMT
	5
	4
	2
	
	
	
	
	
	1
	12
	40%

	5
	Bài 5: Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân

	-Một số vấn đề chung về PKND; Mục tiêu, thủ đoạn tiến công đường không của địch.

- M/tiêu, thủ đoạn tiến công đường không của địch

-Hoạt động phòng không nhân dân trong thời bình.

	5
	4
	2
	
	
	
	
	
	1
	12
	40%

	Tổng số câu
	12
	8
	8
	
	
	0
	2
	30
	100%

	Tổng số điểm 
	3
	2
	2
	
	3
	10,0
	

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	20%
	
	30%
	100%
	


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – LỚP 11

                                                                     MÔN: GD-QPAN  – Thời gian làm bài: 45 phút.

	TT
	Nội dung kiến thức/
kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/ kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	TỰ LUẬN 

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng



	1
	Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước CHXHCNVN
	I. Nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc VNXHCN. 

II. Một số nội dung về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước CHXHCNVN 

III. Một số nội dung Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển VN. 

IV. Trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước CNXHCNVN. 
	Nhận biết:

- Mục tiêu, quan điểm của chiến lược bảo vệ Tổ quốc VNXHCN.

- Chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia  

- Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

- Luật Biển Việt Nam.

Thông hiểu:

- Mục tiêu, quan điểm của chiến lược bảo vệ Tổ quốc VNXHCN.

- Chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia 

- Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

- Luật Biển Việt Nam.

Vận dụng: 

- Biên giới quốc gia
- Trách nhiệm của học sinh  

- Kiến thức chung (thực tế)
	1
	
	1
	
	
	

	2
	Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
	I. Một số nội dung cơ bản của Luật NVQS

II. Một một số nội dung cơ bản Nghị định của Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND
	Nhận biết:

- Những công dân nào được công nhận đã hoàn thành NVQS trong thời bình.

- Thời hạn và độ tuổi gọi nhập ngũ đối với công dân Việt Nam.

- Những hành vi nào bị nghiêm cấm khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Thông hiểu:  

- Những công dân nào được công nhận đã hoàn thành NVQS trong thời bình.
- Thời hạn và độ tuổi gọi nhập ngũ đối với công dân Việt Nam.
​- Những hành vi nào bị nghiêm cấm khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Vận dụng: 

- Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ.

- Miễn gọi nhập ngũ.

- Những hành vi nào bị nghiêm cấm khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
	
	
	2
	
	
	

	3
	Phòng chống tệ nạn xã hội ở VN trong thời kì hội nhập quốc tế
	 I. Một một số nội dung cơ bản về tội phạm.

II. Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

III. Phòng, chống tệ nạn xã hội

IV. Trách nhiệm phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tội phạm sử dụng công nghệ cao.
	Nhận biết:

- Khái niệm về tội phạm.

- Một số loại tệ nạn xã hội
Thông hiểu:

-  Một số loại tệ nạn xã hội
- Quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội
Vận dụng:

- Những cách thức hoạt động phổ biến của tội phạm sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam.
- Hành vi vi phạm về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và bị nghiêm cấm.
	1
	
	1
	
	
	

	4
	Bài 4: Một số vấn đề về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

	- Những vấn đề cơ bản về môi trường và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.  

- Phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường và trách nhiệm BVMT
	* Nhận biết:

- Các khái niệm về môi trường và các trạng thái của môi trường.

* Thông hiểu:  

- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

- Trách nhiệm của học sinh trong việc phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. 

* Vận dụng:

- Một số hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ môi trường.
	5
	4
	2
	
	
	1

	5
	Bài 5: Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân

	- Một số vấn đề chung về PKND

- Vị trí, chức năng và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của phòng không nhân dân 

- Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện phòng không nhân dân
	* Nhận biết:

- Một số khái niệm 

- Nguyên tắc tổ chức, hoạt động phòng không nhân dân
* Thông hiểu:  

-  Nguyên tắc tổ chức, hoạt động phòng không nhân dân
* Vận dụng:

- Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện phòng không nhân dân
	5
	4
	2
	1
	
	

	Tổng số câu 
	
	12
	8
	8
	1
	0
	1

	Tổng số điểm 
	
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ chung
	
	30
	20
	20
	30
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

Câu 1.  Nội dung cơ bản nào là quan điểm của chiến lược bảo vệ Tổ quốc VNXHCN?

A. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN, nền văn hóa và lợi ích dân tộc

B. Xây dựng xã hội trật tự, kỉ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

C. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với XNXH. 

D. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia.

Câu 2.  Hành vi nào sau đây không phản ánh đúng các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự?

A. Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự
B. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.
C. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

D. Chấp hành quy định của pháp luật về đăng kí và thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Câu 3.  Vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước, đó là _______________

A. đảo     
B. nội thủy 

C. lãnh hải       
D. thềm lục địa 

Câu 4.  “Là hoạt động của toàn dân do bộ đội địa phương, Dân quân tự vệ và quân nhân dự bị làm nòng cốt, cùng với phòng không quốc gia, phòng không lục quân và các lực lượng khác chuẩn bị, ngăn ngừa, phòng tránh, đánh địch, khắc phục hậu quả địch đột nhập, tiến công đường không trong khu vực phòng thủ, quản lí, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc”, đó là khái niệm của ____________

A. Phòng không nhân dân 


B. Công trình phòng không nhân dân

C. Thể trận phòng không nhân dân 
D. Diễn tập phòng không nhân dân 

Câu 5.  Độ tuổi của công dân nam đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu là ___________

A. đủ 17 tuổi trở lên 


B. đủ 16 tuổi trở lên


C. đủ 18 tuổi trở lên



D. đủ 19 tuổi trở lên. 

Câu 6.  Độ tuổi gọi nhập ngũ đối với công dân nam Việt Nam trong thời bình là _________

A. từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi.

B. từ đủ 17 tuổi đến hết 27 tuổi.

C. từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi. 

D. từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. 

Câu 7.  Nội dung nào không phản ánh đúng trách nhiệm của học sinh trong việc phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường là __________

A. Không quan tâm vì học sinh không có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trên 

B. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

C. Chủ động phát hiện, tố giác các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

D. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thiên tai, dịch bệnh; tham gia các hoạt động thích ứng, giảm nhẹ biển đổi khí hậu.
Câu 8.  Công dân có trách nhiệm gì trong thực hiện nghĩa vụ quân sự?

A. Chấp hành quy định của pháp luật về đăng kí và thực hiện nghĩa vụ quân sự.

B. Không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

C. Làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

D. Cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Câu 9.  Ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường, đó là ____________

A. các thành phần môi trường 

B. vai trò của môi trường

C. An ninh môi trường


D. các trạng thái của môi trường

Câu 10.  Vùng biển mà tất cả các vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của VN và các quốc gia khác, nhưng không bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, đó là _______

A. vùng biển Việt Nam


B. vùng biển quốc tế

C. vùng đặc quyền kinh tế


D. vùng tiếp giáp lãnh hải

Câu 11.  Để bảo vệ môi trường đất, chúng ta nên thực hiện biện pháp nào sau đây? 

A. Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học trong sản xuất

B. Khai thác triệt để tài nguyên rừng để lấy gỗ để phục vụ cho đời sống sản xuất 

C. Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường đất của cộng đồng dân cư

D. Tăng diện tích canh tác bằng các hành động “đốt nương làm rẫy”.

Câu 12.  Đối tượng được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là công dân nam ______________

A. từ 18 đến hết 45 tuổi, thuộc trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ
B. trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng kí nghĩa vụ quân sự.

C. ngoài độ tuổi gọi nhập ngũ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

D. từ 18 đến hết 27 tuổi, thuộc trường hợp miễn gọi nhập ngũ.

Câu 13.  Để thực hiện NVQS với Tổ quốc, công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, bắt buộc phải là người thuộc tôn giáo nào?

A. Tin Lành                B. Công giáo            C. Phật giáo            D. Không phân biệt tôn giáo. 

Câu 14.  “Bao gồm các hành vi biểu hiện thái quá lòng tin mù quáng vào những điều huyền bí, không có thật, từ đó có những suy đoán khác thường, dẫn đến cách ứng xử mang tính chất cuồng tín, hành động trái với những chuẩn mực của xã hội, không phù hợp với quy luật tự nhiên”, đó là nội dung của khái niệm (hay hiện tượng, tệ nạn) nào sau đây? 
A. Tệ nạn ma túy    B. Tệ nạn cờ bạc    C. Tệ nạn mê tín dị đoan     D. Tệ nạn mại dâm 

Câu 15.  Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 gồm ____________

A. 9 chương 62 điều   B. 9 chương 26 điều    C. 6 chương 29 điều   D. 6 chương 92 điều

Câu 16.  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng giải pháp bảo vệ môi trường không khí?

A. Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của dân cư

B. Cảnh báo kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường không khí

C. Thực hiện giám sát, công bố chất lượng môi trường không khí.

D. Xả khí thải, chất động hại chưa qua xử lí kĩ thuật ra môi trường

Câu 17.  “Bao gồm những hành vi nhằm thực hiện các dịch vụ quan hệ tình dục có tính chất mua bán trên cơ sở một giá trị vật chất nhất định ngoài phạm vi hôn nhân”, đó là nội dung của khái niệm (hay hiện tượng, tệ nạn) nào sau đây? 
A. Tệ nạn cờ bạc     B. Tệ nạn mê tín dị đoan      C. Tệ nạn ma túy   D. Tệ nạn mại dâm 

Câu 18.  Trong bảo vệ môi trường, những hành vi nào pháp luật Việt Nam không cấm thực hiện?

A. Phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

B. Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lí.

C. Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên.

D. Gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép; xả thải khói, bụi, khí độc hại vào không khí

Câu 19.  Là sự lây lan nhanh chóng của mỗi bệnh truyền nhiễm với số lượng lớn những người bị nhiễm trong một cộng đồng. Các loại dịch bệnh được công bố đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các vấn đề như ô nhiễm, suy thoái môi trường..., đó là _______

A. di cư tự do     B. dịch bệnh 
     C. an ninh lương thực
            D. thiên tai
Câu 20.  Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường, suy thái môi trường hay xảy ra sự cố môi trường là do ____________

A. núi lửa phun trào   




B. bão, lũ lụt … 

C. các hoạt động tàn phá môi trường của con người
D. biến đổi khí hậu. 

Câu 21.  Vị trí nào không phải mục tiêu tấn công đường không của địch? 

A. Bộ chỉ huy tác chiến chiến lược, chiến dịch          

B. Tòa đại sứ các nước đóng tại nước ta

C. Trụ sở cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ


D. Đài phát thanh, truyền hình, thông tin viễn thông

Câu 22.  Nguyên tắc tổ chức, hoạt động phòng không nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, được tổ chức điều hành tập trung thống nhất từ Trung ương đến địa phương theo sự chỉ huy và hướng dẫn của ________________

A. Bộ Công an       B. Quốc hội
       C. Bộ Quốc phòng
    D. Chính phủ

Câu 23.  Nội dung nào sau đây, không phản ánh đúng trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện phòng không nhân dân? 

A. Tham gia huấn luyện, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ phòng không nhân dân

B. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về phòng không nhân dân 

C. Thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về phòng không nhân dân ở địa phương

D. Từ chối thực hiện lệnh sơ tán, kiên quyết bám trụ tại địa phương để đánh địch 

Câu 24.  Để nâng cao hiệu quả trong việc phòng không, người dân ____________

A. chỉ cần chờ sự chỉ đạo từ quân đội 

B. luôn sẵn sàng và chủ động ứng phó các tình huống phòng không 

C. không cần học hỏi thêm 

D. không tham gia vào các hoạt động phòng không 

Câu 25.  Hoạt động phòng không nhân dân trong thời bình, không bao gồm hoạt động nào sau đây? 

A. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng không nhân dân 

B. Xây dựng công trình phòng không nhân dân

C. Tổ chức trinh sát, quan sát, thông báo, báo động

D. Tổ chức huấn luyện, diễn tập phòng không nhân dân 

Câu 26.  Trong thời bình, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân không được thành lập ở cấp nào sau đây?

A. Trung ương         B. Xã, thôn
             C. Tỉnh
D. Quân khu

Câu 27.  “Là công trình xây dựng, địa hình, địa vật tự nhiên được xác định, cải tạo để phục vụ cho mục đích chuẩn bị, ngăn ngừa, phòng tránh, đánh địch, khắc phục hậu quả địch đột nhập, tiến công đường không trong khu vực phòng thủ”, đó là __________
A. phòng không nhân dân                   B. Công trình phòng không nhân dân 

C. thể trận phòng không nhân dân 
     D. diễn tập phòng không nhân dân
Câu 28.  Trong hoạt động phòng không nhân dân thời chiến, việc sơ tán, phân tán đến khi tình hình ổn định được áp dụng đối với  ________________

A. lực lượng bám trụ ở những địa bàn trọng điểm về phòng không nhân dân.

B. các khu vực có nguy cơ địch tập trung lực lượng bắn phá. 

C. trẻ em, người già, phụ nữ có thai ở vùng trọng điểm về phòng không nhân dân. 

D. học sinh, sinh viên ở những vùng có nguy cơ địch tập trung bắn phá. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)

1. Em hãy nêu tổ chức lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân. 

2. Là học sinh trong nhà trường, em cần làm những công việc gì để bảo vệ môi trường.

                            -----------------------------------Hết -----------------------------

MÃ ĐỀ 910                               

	

	
	


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

Câu 1.  Những biện pháp nào không phản ánh đúng việc phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường?

A. Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường.
B. Phát hiện nhưng không tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

C. Tích cực tham gia phòng, chống các vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

D. Không thực hiện hoặc tham gia thực hiện hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Câu 2.  Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân gồm __________
A. 9 chương, 41 điều.   


B. 4 chương, 19 điều.     

C. 4 chương, 91 điều.  


D. 9 chương, 14 điều.

Câu 3.  Khu vực biên giới mà phần không gian dọc biên giới quốc gia, có chiều rộng 10 km tính từ biên giới quốc gia trở vào, đó là khu vực  ____________
A. Biên giới trên không


B. Biên giới trên biển
C. Biên giới trên đất liền


D. Biên giới trên đảo, quần đảo 

Câu 4.  “Khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án và các hoạt động khác có sử dụng đất phải xem xét tác động đến môi trường đất và phải có giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường”, đó là (khái niệm) nội dung của việc  ____________

A. bảo vệ môi trường không khí       
B. bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên
C. bảo vệ môi trường nước


D. bảo vệ môi trường đất

Câu 5.  Trong bảo vệ môi trường, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm thực hiện những hành vi nào?

A. Xả nước thải, khí thải đã được xử lí kĩ thuật ra môi trường

B. Chôn, lấp, đổ chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kĩ thuật
C. Khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên 

D. Phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Câu 6.  “Tiến hành quan trắc, giám sát thường xuyên, liên tục và công bố chất lượng môi trường không khí theo quy định của pháp luật; tình trạng ô nhiễm môi trường không khí phải được thông báo và cảnh báo kịp thời”, đó là (khái niệm) nội dung của việc _______

A. bảo vệ môi trường đất     

B. bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên 

C. bảo vệ môi trường không khí 

D. bảo vệ môi trường nước
Câu 7.  Gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường hay xảy ra sự cố môi trường là do từ tự nhiên (bão, lũ lụt, hạn hán, núi lửa,..) nhưng chù yếu là do các họat động của con người gây ra có tác động tiêu cực đến môi trường từ quá trình sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, vận chuyển hàng hoá, khai thác tài nguyên, môi trường quá mức..., đó là ___________

A. vai trò của môi trường      

B. nguyên nhân ô nhiễm môi trường 

C. các trạng thái của môi trường.

D. các thành phần môi trường 

Câu 8.  Những đối tượng nào sau đây được quyền đăng kí nghĩa vụ quân sự?

A. Công dân đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ.

B. Người bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

C. Công dân nam từ đủ 17 tuổi và công dân nữ đủ 18 tuổi trở lên.

D. Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Câu 9.  Là hiện tượng con người rời bỏ nơi cư trú của mình đến một khu vực khác để sinh sống. Hiện nay, vấn đề di cư tự do còn có nguyên nhân từ những biến đổi về môi trường như các vẩn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường nghiêm trọng các thiên tai như hạn hán, lũ lụt nước biển dâng... làm cho điều kiện sống của con người ở khu vực đó không đảm bảo và phải di chuyển đến khu vực, địa điểm khác để sinh sống..., đó là __________

A. dịch bệnh      B. an ninh lương thực             C. di cư tự do            D. thiên tai 

Câu 10.  Là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền, các đảo và quần đảo của Việt Nam cho đến mép ngoài của rìa lục địa. Ranh giới ngoài thềm lục địa cách đường cơ sở không quá 350 hải lí, đó là _____________

A. vùng đặc quyền kinh tế. 


B. vùng lãnh hải 

C. Vùng tiếp giáp lãnh hải


D. Thềm lục địa

Câu 11.  Trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết _____________

A. 30 tuổi 

B. 25 tuổi      

C. 27 tuổi             
D. 28 tuổi

Câu 12.  Những cá nhân, tổ chức có hành vi hoạt động mê tín dị đoan, tổ chức hoạt động mê tín dị đoan trong các lễ hội … sẽ bị xử phạt theo hình thức nào sau đây?

A. Phạt tù chung thân.

B. Phạt cải tạo không giam giữ

C. Phạt tù có thời hạn

D. Phạt vi phạm hành chính

Câu 13.  Đường cơ sở thẳng nhằm để tính _______________

A. chiều dài lãnh hải     B. chu vi lãnh hải    C. diện tích lãnh hải.    D. chiều rộng lãnh hải

Câu 14.  Bao gồm các hành vi lợi dụng các hình thức vui chơi, giải trí để cá cược, sát phạt nhau bằng tiền hoặc hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, đó là nội dung của khái niệm (hay hiện tượng, tệ nạn) nào sau đây? 
A. Tệ nạn cờ bạc     B. Tệ nạn mại dâm      C. Tệ nạn mê tín dị đoan     D. Tệ nạn ma túy 

Câu 15.  Hành vi phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, sẽ bị xử phạt theo những hình thức nào? 

A. Cảnh cáo hoặc phạt tiền và phạt tử hình

B. Phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù.

C. Cảnh cáo hoặc phạt tiền

D. Cải tạo không giam giữ

Câu 16.  Hiện tượng nào sau đây không phải là biểu hiện của biến đổi khí hậu? 

A. Tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan (Bão, lũ lụt...)

B. Băng tan, nước biển dâng cao, xâm nhập mặn 

C. Suy giảm đa dạng sinh học.

D. Nhiệt độ trung bình trên Trái Đất giảm

Câu 17.  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm sử dụng công nghệ cao?

A. Phối hợp giúp đỡ các cơ quan điều tra, xử lí các hành vi vi phạm pháp luật

B. Tham gia tuyên truyền và tham gia các các hoạt động vui chơi lành mạnh

C. Chủ động nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật

D. Không tham gia hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội do địa phương tổ chức.

Câu 18.  Đất, nước, không khí, sinh vật, âm thanh, ánh sáng và các hình thái vật chất khác, đó là ____________

A. các trạng thái của môi trường.
B. vai trò của môi trường

C. các thành phần môi trường 
D. an ninh môi trường

Câu 19.  Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng là  __________

A. theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ
B. 24 tháng 

C. 36 tháng 
D. nhập ngũ vĩnh viễn.

Câu 20.  Để bảo vệ môi trường nước, chúng ta không nên thực hiện hành động nào? 

A. Cải tạo và phục hồi môi trường nước bị ô nhiễm

B. Kiểm soát các nguồn chất thải trước khi đưa vào môi trường nước tự nhiên. 

C. Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường nước của cộng đồng dân cư 

D. Xả nước thải chưa qua xử lí kĩ thuật ra sông, biển

Câu 21.  “Là hình thái tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công trình phòng không nhân dân và nguồn lực cần thiết cho từng địa bàn trong khu vực phòng thủ và phạm vi cả nước để thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân”, đó là khái niệm của  _________

A. Thế trận phòng không nhân dân                 B. Diễn tập phòng không nhân dân 

C. Công trình phòng không nhân dân              D. Phòng không nhân dân
Câu 22.  Trong hoạt động phòng không nhân dân thời chiến, việc sơ tán, phân tán tại chỗ được áp dụng đối với ______________

A. trẻ em, người già, phụ nữ có thai ở vùng trọng điểm về phòng không nhân dân. 

B. học sinh, sinh viên ở những vùng có nguy cơ địch tập trung bắn phá. 

C. lực lượng bám trụ ở những địa bàn trọng điểm về phòng không nhân dân.

D. các khu vực có nguy cơ địch tập trung lực lượng bắn phá. 

Câu 23.  Khi có tín hiệu báo động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân, người dân cần làm gì?

A. Tìm nơi trú ẩn an toàn                              B. Trốn vào nhà 

C. Gọi điện thoại cho bạn bè                         D. Tiếp tục làm việc 

Câu 24.  Điền vào chỗ trống: “Tổ chức, hoạt động phòng không nhân dân do hệ thống chính trị, toàn dân và lực lượng vũ trang thực hiện, trong đó …………… làm nòng cốt”

A. Lực lượng phòng không, không quân         B. bộ đội địa phương và dân quân tự vệ

C. Bộ đội chủ lực                                             D. Lực lượng công an 

Câu 25.  Điền vào chỗ trống: “Công tác phòng không nhân dân được chuẩn bị từ ……. và triển khai thực hiện khi có biểu hiện, hành động xâm nhập, tiến công đường không của địch”.

A. sau chiến tranh. 


B. trước chiến tranh 1 năm

C. thời bình



D. thời chiến

Câu 26.  Hoạt động phòng không nhân dân trong thời chiến, không bao gồm hoạt động nào sau đây? 

A. Tổ chức khắc phục hậu quả và những thiệt hại do địch tiến công đường không. 

B. Xây dựng kế hoạch, đề án, dự án phục vụ phòng không nhân dân. 

C. Tổ chức trinh sát, quan sát, thông báo, báo động kịp thời. 

D. Tổ chức phân tán, sơ tán phòng, tránh tiến công bằng đường không của địch.

Câu 27.  Mục tiêu tiến công đường không của địch khi đánh phá lãnh thổ nước ta thường là _______________ 

A. Trụ sở các cơ quan của Đảng, Nhà nước, chính phủ         B. Các bệnh viện 
C. Các nhà thờ, chùa chiền                                                     D. Các trường học. 

Câu 28.  Mục tiêu tiến công đường không của địch khi đánh phá lãnh thổ nước ta thường là ___________

A. Đài phát thanh, truyền hình
B. Các bệnh viện 

C. Các trường học. 
D. Các nhà thờ, chùa chiền

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)
1. Em hãy nêu tổ chức lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân. 

2. Là học sinh trong nhà trường, em cần làm những công việc gì để bảo vệ môi trường.

                            -----------------------------------Hết -----------------------------

MÃ ĐỀ 911                               

	

	
	


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

Câu 1.  Nội dung cơ bản nào là quan điểm của chiến lược bảo vệ Tổ quốc VNXHCN?

A. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN, nền văn hóa và lợi ích dân tộc

B. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với XNXH. 

C. Xây dựng xã hội trật tự, kỉ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

D. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia.

Câu 2.  Vùng biển mà tất cả các vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của VN và các quốc gia khác, nhưng không bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, đó là _______

A. vùng biển Việt Nam
                 
B. vùng tiếp giáp lãnh hải

C. vùng đặc quyền kinh tế


D. vùng biển quốc tế

Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng giải pháp bảo vệ môi trường không khí?

A. Thực hiện giám sát, công bố chất lượng môi trường không khí.

B. Cảnh báo kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường không khí

C. Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của dân cư

D. Xả khí thải, chất động hại chưa qua xử lí kĩ thuật ra môi trường

Câu 4.  Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 gồm ____________

A. 9 chương 62 điều     B. 6 chương 29 điều    C. 6 chương 92 điều     D. 9 chương 26 điều

Câu 5.  Độ tuổi gọi nhập ngũ đối với công dân nam Việt Nam trong thời bình là ________

A. từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. 
           B. từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi.

C. từ đủ 17 tuổi đến hết 27 tuổi.
           D. từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi. 

Câu 6.  Là sự lây lan nhanh chóng của mỗi bệnh truyền nhiễm với số lượng lớn những người bị nhiễm trong một cộng đồng. Các loại dịch bệnh được công bố đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các vấn đề như ô nhiễm, suy thoái môi trường..., đó là _______

A. dịch bệnh 
     B. an ninh lương thực
   C. thiên tai
            D. di cư tự do

Câu 7.  Vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước, đó là ____________

A. thềm lục địa 
 B. nội thủy    
C. đảo
              D. lãnh hải 

Câu 8.  Đối tượng được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là công dân nam ___________

A. từ 18 đến hết 27 tuổi, thuộc trường hợp miễn gọi nhập ngũ.

B. từ 18 đến hết 45 tuổi, thuộc trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ

C. ngoài độ tuổi gọi nhập ngũ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

D. trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng kí nghĩa vụ quân sự.

Câu 9.  Nội dung không phản ánh đúng trách nhiệm của học sinh trong việc phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường là __________

A. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

B. Không quan tâm vì học sinh không có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trên 
C. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thiên tai, dịch bệnh; tham gia các hoạt động thích ứng, giảm nhẹ biển đổi khí hậu.

D. Chủ động phát hiện, tố giác các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Câu 10.  Để thực hiện NVQS với Tổ quốc, công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, bắt buộc phải là người thuộc tôn giáo nào?

 A. Công giáo     
B. Phật giáo      C. Không phân biệt tôn giáo.       D. Tin Lành 

Câu 11.  “Là hoạt động của toàn dân do bộ đội địa phương, Dân quân tự vệ và quân nhân dự bị làm nòng cốt, cùng với phòng không quốc gia, phòng không lục quân và các lực lượng khác chuẩn bị, ngăn ngừa, phòng tránh, đánh địch, khắc phục hậu quả địch đột nhập, tiến công đường không trong khu vực phòng thủ, quản lí, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc”, đó là khái niệm của _____________

A. Công trình phòng không nhân dân
            B. Thể trận phòng không nhân dân 

C. Diễn tập phòng không nhân dân          
            D. Phòng không nhân dân 

Câu 12.  “Bao gồm những hành vi nhằm thực hiện các dịch vụ quan hệ tình dục có tính chất mua bán trên cơ sở một giá trị vật chất nhất định ngoài phạm vi hôn nhân”, đó là nội dung của khái niệm (hay hiện tượng, tệ nạn) nào sau đây? 

A. Tệ nạn mê tín dị đoan
B. Tệ nạn mại dâm 
   C. Tệ nạn cờ bạc 
D. Tệ nạn ma túy 

Câu 13.  Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường, suy thái môi trường hay xảy ra sự cố môi trường là do ____________________

A. biến đổi khí hậu.   

B. núi lửa phun trào   

C. bão, lũ lụt … 


D. các hoạt động tàn phá môi trường của con người

Câu 14.  Hành vi nào sau đây không phản ánh đúng các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự?

A. Chấp hành quy định của pháp luật về đăng kí và thực hiện nghĩa vụ quân sự.

B. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

C. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

D. Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự

Câu 15.  Để bảo vệ môi trường đất, chúng ta nên thực hiện biện pháp nào sau đây? 

A. Khai thác triệt để tài nguyên rừng để lấy gỗ để phục vụ cho đời sống sản xuất 

B. Tăng diện tích canh tác bằng các hành động “đốt nương làm rẫy”.

C. Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học trong sản xuất

D. Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường đất của cộng đồng dân cư

Câu 16.  Độ tuổi của công dân nam đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu là __________

 A. đủ 16 tuổi trở lên     B. đủ 17 tuổi trở lên    C. đủ 18 tuổi trở lên
   D. đủ 19 tuổi trở lên. 

Câu 17.  “Bao gồm các hành vi biểu hiện thái quá lòng tin mù quáng vào những điều huyền bí, không có thật, từ đó có những suy đoán khác thường, dẫn đến cách ứng xử mang tính chất cuồng tín, hành động trái với những chuẩn mực của xã hội, không phù hợp với quy luật tự nhiên”, đó là nội dung của khái niệm (hay hiện tượng, tệ nạn) nào sau đây? 

A. Tệ nạn mê tín dị đoan 
B. Tệ nạn ma túy     C. Tệ nạn cờ bạc 
D. Tệ nạn mại dâm 

Câu 18. Trong bảo vệ môi trường, những hành vi nào pháp luật Việt Nam không cấm thực hiện?

A. Gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép; xả thải khói, bụi, khí độc hại vào không khí

B. Phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

C. Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên.

D. Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lí.

Câu 19.  Công dân có trách nhiệm gì trong thực hiện nghĩa vụ quân sự?

A. Làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

B. Cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

C. Chấp hành quy định của pháp luật về đăng kí và thực hiện nghĩa vụ quân sự.

D. Không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Câu 20.  Ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường, đó là _________

A. vai trò của môi trường


B. các thành phần môi trường 

C. các trạng thái của môi trường

D. An ninh môi trường

Câu 21.  Để nâng cao hiệu quả trong việc phòng không, người dân ___________

A. chỉ cần chờ sự chỉ đạo từ quân đội     

B. không tham gia vào các hoạt động phòng không 

C. luôn sẵn sàng và chủ động ứng phó các tình huống phòng không 

D. không cần học hỏi thêm 

Câu 22.  Trong hoạt động phòng không nhân dân thời chiến, việc sơ tán, phân tán đến khi tình hình ổn định được áp dụng đối với ___________

A. học sinh, sinh viên ở những vùng có nguy cơ địch tập trung bắn phá. 

B. lực lượng bám trụ ở những địa bàn trọng điểm về phòng không nhân dân.

C. các khu vực có nguy cơ địch tập trung lực lượng bắn phá. 

D. trẻ em, người già, phụ nữ có thai ở vùng trọng điểm về phòng không nhân dân. 

Câu 23.  Vị trí nào không phải mục tiêu tấn công đường không của địch? 

A. Đài phát thanh, truyền hình, thông tin viễn thông
    

B. Trụ sở cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ      

C. Tòa đại sứ các nước đóng tại nước ta


D. Bộ chỉ huy tác chiến chiến lược, chiến dịch

Câu 24.  Nguyên tắc tổ chức, hoạt động phòng không nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, được tổ chức điều hành tập trung thống nhất từ Trung ương đến địa phương theo sự chỉ huy và hướng dẫn của ___________

A. Bộ Quốc phòng
   B. Quốc hội
   C. Bộ Công an 
   D. Chính phủ

Câu 25.  “Là công trình xây dựng, địa hình, địa vật tự nhiên được xác định, cải tạo để phục vụ cho mục đích chuẩn bị, ngăn ngừa, phòng tránh, đánh địch, khắc phục hậu quả địch đột nhập, tiến công đường không trong khu vực phòng thủ”, đó là _____________

 A. thể trận phòng không nhân dân 
     B. Công trình phòng không nhân dân 

 C. phòng không nhân dân       
                D. diễn tập phòng không nhân dân 

Câu 26.  Hoạt động phòng không nhân dân trong thời bình, không bao gồm hoạt động nào sau đây? 

A. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng không nhân dân 

B. Tổ chức trinh sát, quan sát, thông báo, báo động

C. Tổ chức huấn luyện, diễn tập phòng không nhân dân 

D. Xây dựng công trình phòng không nhân dân

Câu 27.  Nội dung nào sau đây, không phản ánh đúng trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện phòng không nhân dân? 

A. Từ chối thực hiện lệnh sơ tán, kiên quyết bám trụ tại địa phương để đánh địch 

B. Thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về phòng không nhân dân ở địa phương

C. Tham gia huấn luyện, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ phòng không nhân dân

D. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về phòng không nhân dân 

Câu 28.  Trong thời bình, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân không được thành lập ở cấp nào sau đây?

A. Quân khu
            B. Tỉnh
     C. Xã, thôn
       D. Trung ương

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)

1. Em hãy nêu tổ chức lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân. 

2. Là học sinh trong nhà trường, em cần làm những công việc gì để bảo vệ môi trường.

                            -----------------------------------Hết -----------------------------

MÃ ĐỀ 912                               

	

	
	


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

Câu 1.  Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân gồm _________
A. 4 chương, 19 điều.    
B. 9 chương, 41 điều.   

C. 9 chương, 14 điều.   
D. 4 chương, 91 điều. 

Câu 2.  Gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường hay xảy ra sự cố môi trường là do từ tự nhiên (bão, lũ lụt, hạn hán, núi lửa,..) nhưng chù yếu là do các họat động của con người gây ra có tác động tiêu cực đến môi trường từ quá trình sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, vận chuyển hàng hoá, khai thác tài nguyên, môi trường quá mức..., đó là __________

A. nguyên nhân ô nhiễm môi trường 
B. vai trò của môi trường 

C. các trạng thái của môi trường.
D. các thành phần môi trường 

Câu 3.  Khu vực biên giới mà phần không gian dọc biên giới quốc gia, có chiều rộng 10 km tính từ biên giới quốc gia trở vào, đó là khu vực __________
A. Biên giới trên biển
B. Biên giới trên đất liền
C. Biên giới trên không
D. Biên giới trên đảo, quần đảo 

Câu 4.  Hành vi phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, sẽ bị xử phạt theo những hình thức nào? 

A. Phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù.

B. Cảnh cáo hoặc phạt tiền và phạt tử hình

C. Cảnh cáo hoặc phạt tiền

D. Cải tạo không giam giữ

Câu 5.  Những đối tượng nào sau đây được quyền đăng kí nghĩa vụ quân sự?

A. Người bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

B. Công dân đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ.

C. Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

D. Công dân nam từ đủ 17 tuổi và công dân nữ đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 6.  Tiến hành quan trắc, giám sát thường xuyên, liên tục và công bố chất lượng môi trường không khí theo quy định của pháp luật. Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí phải được thông báo và cảnh báo kịp thời, đó là (khái niệm) nội dung của việc _________

A. bảo vệ môi trường đất                          B. bảo vệ môi trường nước
C. bảo vệ môi trường không khí               D. bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên 

Câu 7.  Đất, nước, không khí, sinh vật, âm thanh, ánh sáng và các hình thái vật chất khác, đó là ______________

A. các trạng thái của môi trường.             B. vai trò của môi trường

C. an ninh môi trường                              D. các thành phần môi trường 

Câu 8.  Những biện pháp nào không phản ánh đúng việc phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường?

A. Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường.
B. Phát hiện nhưng không tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

C. Không thực hiện hoặc tham gia thực hiện hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

D. Tích cực tham gia phòng, chống các vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Câu 9.  Những cá nhân, tổ chức có hành vi hoạt động mê tín dị đoan, tổ chức hoạt động mê tín dị đoan trong các lễ hội … sẽ bị xử phạt theo hình thức nào sau đây?

A. Phạt tù chung thân.                       B. Phạt cải tạo không giam giữ

C. Phạt vi phạm hành chính              D. Phạt tù có thời hạn

Câu 10.  Bao gồm các hành vi lợi dụng các hình thức vui chơi, giải trí để cá cược, sát phạt nhau bằng tiền hoặc hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, đó là nội dung của khái niệm (hay hiện tượng, tệ nạn) nào sau đây? 
A. Tệ nạn mại dâm      B. Tệ nạn cờ bạc       C. Tệ nạn mê tín dị đoan      D. Tệ nạn ma túy 

Câu 11.  Trong bảo vệ môi trường, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm thực hiện những hành vi nào?

A. Chôn, lấp, đổ chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kĩ thuật
B. Khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên 

C. Phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

D. Xả nước thải, khí thải đã được xử lí kĩ thuật ra môi trường

Câu 12.  Đường cơ sở thẳng nhằm để tính ___________

A. chu vi lãnh hải      B. chiều dài lãnh hải     C. diện tích lãnh hải.      D. chiều rộng lãnh hải

Câu 13.  Là hiện tượng con người rời bỏ nơi cư trú của mình đến một khu vực khác để sinh sống. Hiện nay, vấn đề di cư tự do còn có nguyên nhân từ những biến đổi về môi trường như các vẩn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường nghiêm trọng các thiên tai như hạn hán, lũ lụt nước biển dâng... làm cho điều kiện sống của con người ở khu vực đó không đảm bảo và phải di chuyển đến khu vực, địa điểm khác để sinh sống..., đó là ___________

A. thiên tai        B. dịch bện           C. di cư tự do
   D. an ninh lương thực
Câu 14.  Khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án và các hoạt động khác có sử dụng đất phải xem xét tác động đến môi trường đất và phải có giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, đó là (khái niệm) nội dung của việc  ___________

A. bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên               B. bảo vệ môi trường đất

C. bảo vệ môi trường nước                                   D. bảo vệ môi trường không khí
Câu 15.  Là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền, các đảo và quần đảo của Việt Nam cho đến mép ngoài của rìa lục địa. Ranh giới ngoài thềm lục địa cách đường cơ sở không quá 350 hải lí, đó là _______________

A. vùng đặc quyền kinh tế.                        B. Vùng tiếp giáp lãnh hải

C. vùng lãnh hải                                         D. Thềm lục địa

Câu 16.  Trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết  _____________

A. 28 tuổi               B. 27 tuổi
       C. 30 tuổi 
D. 25 tuổi

Câu 17.  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm sử dụng công nghệ cao?

A. Không tham gia hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội do địa phương tổ chức.

B. Tham gia tuyên truyền và tham gia các các hoạt động vui chơi lành mạnh

C. Chủ động nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật

D. Phối hợp giúp đỡ các cơ quan điều tra, xử lí các hành vi vi phạm pháp luật

Câu 18.  Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng là ____________

 A. 24 tháng 



B. 36 tháng 
C. nhập ngũ vĩnh viễn.              
D. theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ
Câu 19.  Để bảo vệ môi trường nước, chúng ta không nên thực hiện hành động nào? 

A. Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường nước của cộng đồng dân cư 

B. Kiểm soát các nguồn chất thải trước khi đưa vào môi trường nước tự nhiên. 

C. Xả nước thải chưa qua xử lí kĩ thuật ra sông, biển

D. Cải tạo và phục hồi môi trường nước bị ô nhiễm

Câu 20.  Hiện tượng nào sau đây không phải là biểu hiện của biến đổi khí hậu? 

A. Tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan (Bão, lũ lụt...)

B. Băng tan, nước biển dâng cao, xâm nhập mặn 

C. Nhiệt độ trung bình trên Trái Đất giảm

D. Suy giảm đa dạng sinh học.

Câu 21.  Điền vào chỗ trống: “Công tác phòng không nhân dân được chuẩn bị từ ……. và triển khai thực hiện khi có biểu hiện, hành động xâm nhập, tiến công đường không của địch”.

A. sau chiến tranh.                                  B. thời bình

C. trước chiến tranh 1 năm                     D. thời chiến

Câu 22.  Mục tiêu tiến công đường không của địch khi đánh phá lãnh thổ nước ta thường là ____________ 

A. Các nhà thờ, chùa chiền                     B. Các trường học. 

C. Đài phát thanh, truyền hình                D. Các bệnh viện 

Câu 23.  Trong hoạt động phòng không nhân dân thời chiến, việc sơ tán, phân tán tại chỗ được áp dụng đối với _____________

A. các khu vực có nguy cơ địch tập trung lực lượng bắn phá. 

B. học sinh, sinh viên ở những vùng có nguy cơ địch tập trung bắn phá. 

C. trẻ em, người già, phụ nữ có thai ở vùng trọng điểm về phòng không nhân dân. 

D. lực lượng bám trụ ở những địa bàn trọng điểm về phòng không nhân dân.

Câu 24.  Mục tiêu tiến công đường không của địch khi đánh phá lãnh thổ nước ta thường là ____________

A. Trụ sở các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ

B. Các bệnh viện 

C. Các nhà thờ, chùa chiền

D. Các trường học. 

Câu 25.  “Là hình thái tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công trình phòng không nhân dân và nguồn lực cần thiết cho từng địa bàn trong khu vực phòng thủ và phạm vi cả nước để thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân”, đó là khái niệm của ____________

A. Thế trận phòng không nhân dân              B. Công trình phòng không nhân dân 

C. Diễn tập phòng không nhân dân              D. Phòng không nhân dân

Câu 26.  Hoạt động phòng không nhân dân trong thời chiến, không bao gồm hoạt động nào sau đây? 

A. Tổ chức phân tán, sơ tán phòng, tránh tiến công bằng đường không của địch.

B. Xây dựng kế hoạch, đề án, dự án phục vụ phòng không nhân dân. 

C. Tổ chức trinh sát, quan sát, thông báo, báo động kịp thời. 

D. Tổ chức khắc phục hậu quả và những thiệt hại do địch tiến công đường không. 

Câu 27.  Điền vào chỗ trống: “Tổ chức, hoạt động phòng không nhân dân do hệ thống chính trị, toàn dân và lực lượng vũ trang thực hiện, trong đó …………… làm nòng cốt”

A. Lực lượng phòng không, không quân           B. Bộ đội chủ lực

C. Lực lượng công an                                        D. bộ đội địa phương và dân quân tự vệ

Câu 28.  Khi có tín hiệu báo động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân, người dân cần làm gì?

A. Gọi điện thoại cho bạn bè 
B. Tìm nơi trú ẩn an toàn 

C. Tiếp tục làm việc 
D. Trốn vào nhà 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)
1. Em hãy nêu tổ chức lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân. 

2. Là học sinh trong nhà trường, em cần làm những công việc gì để bảo vệ môi trường.

                            -----------------------------------Hết -----------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ I

NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: QPAN – KHỐI 11
A. Phần trắc nghiệm: (7 điểm)
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B. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1: (1 điểm)

Em hãy nêu tổ chức lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân.

+ Lực lượng trinh sát, quan sát, phát hiện, thông báo, báo động phòng không. (0,2đ)

+ Lực lượng ngụy trang, sơ tán, phòng tránh. (0,2đ)

 + Lực lượng đánh địch xâm nhập, tiến công đ/không. (0,2đ)

 + Lực lượng phụ vụ chiến đấu, bảo đảm PKND(0,2đ)

 + Lực lượng khắc phục hậu quả, cứu hỏa, cứu thương, cứu sập. (0,2đ)

 Câu 2: (2 điểm)

Là học sinh trong nhà trường, em cần làm những công việc gì để bảo vệ môi trường

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ môi trường.(0.5đ)
- Tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường do nhà trường, nơi cư trú hoặc các tổ chức đoàn thể khác phát động. .(0.5đ)
- Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên, tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và cộng đồng thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường. .(0.5đ)
- Phản ánh, thông tin với thầy cô giáo, nhà trường và cơ quan chức năng biết các hành vi vi phạm pháp luật.(0.5đ)
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